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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụngStt Dự án dự kiến đầu tư 2021 - 

2025
2026 - 
2030

Vốn đầu
tư công

Các nguồn 
vốn khác

I Công nghiệp 

1 Các dự án đầu tư nhà máy chế biến 
sâu các sản phẩm từ quế X X X

2 Các dự án đầu tư nhà máy chế biến 
sơn tra X X X

3 Các dự án đầu tư nhà máy chế biến 
chè chất lượng cao X X X

4 Các dự án đầu tư nhà máy sản 
xuất, chế biến gỗ cao cấp X X X

5 Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
đồ gỗ nội, ngoại thất X X X

6 Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
giấy viết, giấy lụa, giấy bao bì X X X

7 Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
gạch không nung X X X

8

Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
sứ vệ sinh, sứ dân dụng, gạch ốp 
lát và các loại vật liệu xây dựng 
cao cấp 

X X X

9
Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
gạch ốp lát từ đá hoa trắng, đá 
thạch anh

X X X

10 Các dự án đầu tư nhà máy luyện 
phôi thép, cán thép X X X

11 Các dự án đầu tư nhà máy luyện 
đồng kim loại X X X

12 Các dự án đầu tư nhà máy chế biến 
chì - kẽm kim loại X X X

13 Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
thiết bị và linh kiện cơ khí X X X

14 Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
linh kiện, cụm linh kiện điện tử X X X

15
Các dự án đầu tư nhà máy hóa chất, 
sản xuất sơn công nghiệp, chất tẩy 
rửa

X X X
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16 Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
nhựa, hạt nhựa X X X

17
Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
sản phẩm nhựa gia dụng, linh 
kiện, phụ tùng bằng nhựa 

X X X

18 Dự án đầu tư nhà máy dệt lụa tơ 
tằm X X X

19  Dự án đầu tư khai thác và chế biến 
đá vôi trắng X X X

20 Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa X X X

21 Dự án đầu tư khai thác và chế biến 
đá hoa trắng X X X

22  Dự án đầu tư khai thác và chế 
biến mỏ đá hoa X X X

23
Dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ 
đá hoa làm đá ốp lát và sản xuất bột 
CaCO3

X X X

24 Dự án đầu tư nhà máy chế biến 
Graphit Yên Bái X X X

25 Các dự án đầu tư xây dựng nhà 
máy chế biến, tuyển rửa quặng sắt X X X

26 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy 
chế biến thạch anh X X X

27
Dự án đầu tư khai thác và xây 
dựng nhà máy tuyển quặng chì - 
kẽm

X X X

28 Dự án đầu tư khai thác và chế biến 
quặng sắt X X X

29 Dự án đầu tư nhà máy sản xuất đa 
kim loại mầu X X X

30 Dự án đầu tư khai thác và tuyển 
quặng đồng X X X

31 Dự án đầu tư nhà máy tuyển nổi 
tinh quặng chì kẽm X X X

32 Các dự án đầu tư nhà máy sản 
xuất, chế biến đá vôi trắng X X X

33 Các dự án đầu tư nhà máy luyện 
gang thép X X X

34 Các dự án đầu tư nhà máy luyện 
đồng và than cốc X X X

II Nông nghiệp 

1 Vùng trồng cây lâu năm X X X

2
Các dự án phát triển trồng trọt 
(chè, cây ăn quả, dâu, dược liệu, 
quế, sơn tra, măng tre Bát Độ)  

X X X

3 Các dự án phát triển chăn nuôi 
hàng hóa theo chuỗi liên kết X X X

4 Các dự án phát triển chăn nuôi đặc X X X
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sản, hữu cơ 

5 Các dự án hỗ trợ cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm X X X

6
Các dự án hỗ trợ phát triển các 
vùng nông nghiệp tập trung, các 
vùng nông nghiệp hữu cơ 

X X X

III Thương mại dịch vụ 

1 Các cụm thương mại dịch vụ tổng 
hợp X X X

2 Các dự án đầu tư xây dựng mới, 
cải tạo, nâng cấp các chợ X X X X

3 Các siêu thị X X X

4 Các trung tâm thương mại X X X

5 Trung tâm hội chợ triển lãm X X X

IV Văn hóa thể thao, du lịch 
IV.1 Văn hóa thể thao

1 Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh 
Yên Bái X X X

2 Trung tâm văn hóa tỉnh Yên Bái X X

3 Trung tâm hoạt động thanh thiếu 
nhi X X

4 Tượng đài trung tâm Quảng 
trường 19/8 X X

5
Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 
các Trung tâm truyền thông văn 
hóa

X X

6 Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 
thư viện công cộng X X X

7 Xây dựng nhà truyền thống X X
IV.2 Du lịch 

Các dự án đầu tư phát triển du lịch X X X X
V Y tế 

1 Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa 
khoa tuyến tỉnh X X X X

2 Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 
trung tâm y tế tuyến huyện X X X X

3 Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 
hệ thống xử lý nước thải y tế X X X X

4 Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 
các cơ sở y tế X X X X

VI Giáo dục và đào tạo 

1
Nâng cấp, cải tạo và xây mới cơ 
sở vật chất; mua sắm trang thiết bị 
các cơ sở giáo dục

X X X X

2 Xây dựng hệ thống các trường X X X X



4

mầm non và phổ thông trọng điểm 
về chất lượng 

3
Dự án giáo dục thông minh xanh 
ở các trường mầm non và trường 
phổ thông 

X X X

4
Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 
các trường cao đẳng; trung tâm 
giáo dục thường xuyên,...

X X X X

5 Chuyển đổi số trong giáo dục tỉnh 
Yên Bái X X X X

VII Quản lý nhà nước

1 Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái X X
2 Trụ sở Tỉnh ủy và các ban đảng X X
3 Trường Chính trị tỉnh Yên Bái X X

4

Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và 
xây dựng mới trụ sở làm việc khối 
các cơ quan nhà nước tỉnh Yên 
Bái

X X X

VIII
Lao động - Thương binh và Xã 
hội - Hệ thống cơ sở trợ giúp xã 
hội 

1 Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở cai 
nghiện ma túy X X

2
Dự án nâng cấp, mở rộng Trung 
tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã 
hội 

X X X

3
Dự án nâng cấp, cải tạo và xây 
dựng mới Trung tâm điều dưỡng 
người có công và người cao tuổi

X X

IX Khoa học - công nghệ 

1
Dự án Trạm nghiên cứu, thực 
nghiệm, chuyển giao, ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ  

X X

2

Dự án tăng cường tiềm lực lĩnh 
vực tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng - ứng dụng năng lượng 
nguyên tử 

X X

3 Dự án Trung tâm Khởi nghiệp và 
Đổi mới sáng tạo X X

X Giao thông 

1

Cải tạo, nâng cấp ĐT.163, 
ĐT.164, ĐT.165, ĐT.166, 
ĐT.170, ĐT.171, ĐT.172, 
ĐT.173, ĐT.174, ĐT.175B

X X X
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2

Đường kết nối Mường La (Sơn 
La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai 
Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, 
Văn Yên (Yên Bái) với đường cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) 

X X X

3 Đường nối Quốc lộ 32 với đường 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) X X

4 Đường nối Quốc lộ 32 với đường 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) X X

5 Đường nối ĐT.163 với cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai (IC15) X X

6
Đường nối QL.32 (thị xã Nghĩa 
Lộ) với Đường tỉnh 174 (huyện 
Trạm Tấu)

X X

7

Cải tạo, nâng cấp đường Văn 
Chấn (Yên Bái) - Yên Lập (Phú 
Thọ), huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 
Bái

X X

8 Đường nối QL.37, QL.32C với 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai X X

9
Đường nối Quốc lộ 32C với Quốc 
lộ 37 và đường Yên Ninh, thành 
phố Yên Bái

X X

10
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 
Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên 
(Sơn La)

X X

11 Đường Sơn Lương - Nậm Mười - 
Sùng Đô, huyện Văn Chấn X X

12 Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai X X

13 Cải tạo đường nối QL.37 với cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) X X

14

Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế 
xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên 
Bái (đường Khánh Hòa - Văn 
Yên)

X X

15
Đường nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 
32C, Quốc lộ 37 với cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai

X X

16 Đường Lục Yên (Yên Bái) - Bảo 
Yên (Lào Cai) X X

17
Đường Phong Dụ Hạ, huyện Văn 
Yên (Yên Bái) - Nậm Tha, huyện 
Văn Bàn (Lào Cai)

X X X

18
Đường kết nối xã Nghĩa Tâm, huyện 
Văn Chấn (Yên Bái) - xã Trung Sơn, 
huyện Yên Lập (Phú Thọ)

X X

19 Đường trục chính cụm công X X X
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nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên 
Bình

20

Đường nối ĐT.170 và QL.70 với 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
(đoạn An Phú - Tân Nguyên - Mậu 
A)

X X X

21 Nút giao IC15 đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai X X X

22

Đường kết nối huyện Đoan Hùng 
(Phú Thọ), huyện Yên Sơn 
(Tuyên Quang) với huyện Yên 
Bình, thành phố Yên Bái (Yên 
Bái) với đường Cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai (IC12) 

X X

23

Đường kết nối An Phú, Minh Tiến, 
Liễu Đô, Mường Lai (Lục Yên, 
tỉnh Yên Bái) với Đồng Yên (Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang)

X X

24 Đường kết nối QL.32, tỉnh Yên 
Bái với QL.279, tỉnh Lào Cai X X

25 Đường kết nối Mù Cang Chải (Yên 
Bái) - Văn Bàn (Lào Cai) X X

26
Đường nối xã Mường Lai, Lục 
Yên (Yên Bái) - xã Yên Lâm, 
Hàm Yên (Tuyên Quang)

X X

27
Đường nối xã Cảm Nhân, Yên 
Bình (Yên Bái) - xã Nhân Mục, 
Hàm Yên (Tuyên Quang)

X X

28
Đường kết nối xã Yên Thành, Yên 
Bình (Yên Bái) với xã Hùng Đức, 
Yên Sơn (Tuyên Quang)

X X

29
Đường kết nối xã Bình Thuận, 
huyện Văn Chấn (Yên Bái) - xã Mỹ 
Lương, huyện Yên Lập (Phú Thọ)

X X

30
Tuyến đường tránh QL.37 thành 
phố Yên Bái kết nối huyện Yên 
Bình với huyện Trấn Yên

X X

31
Tuyến đường nối ĐT.170, QL.70, 
ĐT.163, ĐT.166 với cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai

X X

32

Tuyến đường kết nối ĐT.172, 
QL.37, QL.32D với tuyến đường 
QL.32 đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
(IC15)

X X

33 Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai (IC14) - QL.70 - Tân Nguyên X X

34

Đường kết nối huyện Văn Chấn, 
huyện Trạm Tấu và huyện Mù 
Cang Chải (Yên Bái) với huyện 
Mường La (Sơn La)

X X
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35

Các cầu: Giới Phiên, thành phố 
Yên Bái; Tô Mậu, huyện Lục Yên; 
cầu vượt đường sắt khu vực xã An 
Bình, huyện Văn Yên; Đại Phác, 
huyện Văn Yên; cầu vượt hồ Thác 
Bà (Tân Nguyên - An Phú), huyện 
Yên Bình và huyện Lục Yên; Đại 
Minh, huyện Yên Bình; Báo Đáp, 
huyện Trấn Yên và huyện Văn 
Yên; Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, 
cầu Đông Cuông, huyện Văn Yên, 
Nga Quán, huyện Trấn Yên; cầu 
vượt hồ Thác Bà (Nối QL.70 với 
ĐT.170), huyện Yên Bình

X X X

36 Trung tâm logistics xã Văn Phú, 
thành phố Yên Bái X X X

37
Nâng cấp cảng Hương Lý, cảng 
Mông Sơn, cảng xuất, nhập đá vôi 
xi măng Yên Bình   

X X X

38 Xây dựng cảng Văn Phú, cảng 
Mậu A, cảng Âu Lâu, Minh Quân X X X

39 Xây dựng cảng hành khách vùng 
hồ Thác Bà X X X

40 Xây dựng bến thuyền du lịch X X X X

41
Nâng cấp và xây dựng mới các 
bến thủy nội địa trên sông Hồng 
và vùng hồ Thác Bà

X X X X

42

Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 
bến xe khách, trạm dừng nghỉ, bãi 
đỗ xe tĩnh, trung tâm đăng kiểm xe 
cơ giới

X X X X

XI Cấp, thoát nước, vệ sinh môi 
trường và nghĩa trang 

XI.1 Cấp nước đô thị và nông thôn 

1
Dự án hạ tầng cấp nước các đô thị 
hiện hữu trên địa bàn các huyện, 
thị xã, thành phố

X X X X

2
Dự án hạ tầng cấp nước các đô thị 
mới trên địa bàn các huyện, thị xã, 
thành phố

X X X X

3

Dự án nâng cấp, cải tạo và xây 
dựng mới các công trình cấp nước 
sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 
các huyện, thị xã, thành phố

X X X X

XI.2 Thoát nước 

1
Hệ thống thoát nước các đô thị 
hiện hữu trên địa bàn các huyện, 
thị xã, thành phố

X X X X
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2
Hệ thống thoát nước các đô thị 
mới trên địa bàn các huyện, thị xã, 
thành phố

X X X X

XI.3 Vệ sinh môi trường và nghĩa trang 
1 Các khu xử lý chất thải rắn  X X X X
2 Các nghĩa trang tập trung X X X X

XII Thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên 
tai và ứng phó biến đổi khí hậu 

1

Xây dựng hệ thống hồ đập nông 
nghiệp: Hồ Đầm Lớn, đập Phai 
Rin, đập Ngòi Gùa, đập Sài Lương 
2, đập Nhiêu Năm 1, đập Nạ 
Phang, đập Khe Xá 1,... 

X X X

2 Dự án đê, kè chống ngập, sạt lở 
trên hệ thống sông, suối X X X

3

Dự án lắp đặt hệ thống quan trắc 
chuyên dùng phục vụ phòng chống 
thiên tai (41 hồ chứa và các điểm 
thường xảy ra mưa lớn, điểm có 
nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt 
lở đất)

X X X

XIII Năng lượng 

1

Dự án nâng cấp, cải tạo trạm biến 
áp 110kV Yên Thế, Âu Lâu, Trấn 
Yên, Bảo Hưng, Yên Bình, Mù 
Cang Chải, Thịnh Hưng

X X X

2
Dự án nâng cấp, cải tạo trạm biến 
áp Yên Bái, Yên Bái 2, Nghĩa Lộ, 
Ba Khe, Văn Yên

X X X

XIV Thông tin truyền thông 

1 Các dự án chuyển đổi số X X X X

2

Các dự án nâng cao năng lực bảo 
đảm an toàn thông tin mạng phục 
vụ chuyển đổi số và phát triển đô 
thị thông minh; ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số xây 
dựng cơ quan báo chí chủ lực đa 
phương tiện

X X X

3

Các dự án đầu tư nâng cấp chuyển 
đổi các Đài Truyền thanh cơ sở vô 
tuyến sang Đài Truyền thanh ứng 
dụng công nghệ thông tin - viễn 
thông

X X X

4 Xây dựng hệ thống trung tâm Bưu 
chính tỉnh X X X
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5 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng số (truyền dẫn, 5G, IoT…) X X X

6 Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn 
thông X X X

XV Hạ tầng khu, cụm công nghiệp 
Đầu tư hạ tầng các khu, cụm công 
nghiệp X X X X

XVI Phát triển đô thị 

1 Dự án đầu tư phát triển các khu 
đô thị X X X

2 Xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị 
thông minh tỉnh Yên Bái X X X

3
Trung tâm điều hành, giám sát, xử 
lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh 
Yên Bái 

X X X

XVII Bảo vệ môi trường, bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh học 

1 Đầu tư các trạm quan trắc môi 
trường X X X

2 Xử lý, cải tạo, đóng cửa các bãi 
chôn lấp X X X

3 Xử lý các điểm tồn lưu hóa chất, 
thuốc bảo vệ thực vật X X X

4
Thành lập mới khu bảo vệ cảnh 
quan cấp tỉnh theo Luật Đa dạng 
sinh học 

X X X

5
Thành lập vườn thực vật và vườn 
thuốc để lưu giữ các loài đặc trưng 
của địa phương 

X X X

6
Điều tra nghiên cứu phân vùng 
sinh thái và đánh giá không gian 
về đa dạng sinh học 

X X X

7 Khoanh định ranh giới và cắm 
mốc quy hoạch 3 loại rừng X X X

8 Trồng rừng phòng hộ, rừng sản 
xuất, rừng thay thế X X X

XVIII
Bảo vệ tài nguyên nước, phòng 
chống khắc phục tác hại do 
nước gây ra

1

Xây dựng mạng lưới quan trắc, 
giám sát hoạt động khai thác sử 
dụng, xả nước thải vào nguồn 
nước trên các sông suối chính

X X X

2
Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài 
nguyên nước phục vụ chuyển đổi 
số 

X X X
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Ghi chú: 

(1) Việc triển khai thực hiện các dự án năng lượng (tại mục XIII) phải bảo đảm phù 
hợp với  Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các dự án năng lượng khác (nâng cấp, cải tạo và lắp đặt mới các trạm biến 
áp, đường dây; các dự án thủy điện nhỏ và vừa, thủy điện cột nước thấp; các dự án 
điện mặt trời, điện sinh khối, điện gió, nhiệt điện): Thực hiện theo Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch 
thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Đối với các dự án không thuộc danh mục các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư thì thực 
hiện theo các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở phù hợp với 
điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực triển khai thực hiện./.

3
Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 
nước cho các hồ chứa thủy điện, 
thủy lợi có dung tích > 1 triệu m3

X X X

4

Xác định, công bố dòng chảy tối 
thiểu và khả năng tiếp nhận nước 
thải của nguồn nước trên các sông 
nội tỉnh quan trọng

X X X

5
Điều tra, khảo sát thăm dò tìm 
kiếm nguồn nước dưới đất tại các 
vùng khan hiếm nước

X X X

XIX Quốc phòng, an ninh

1

Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc 
Bộ Chỉ huy quân sự, các đơn vị 
trực thuộc và Ban Chỉ huy quân sự 
các huyện, thị xã, thành phố; các 
công trình quốc phòng và cơ sở hạ 
tầng khác

X X X

2 Xây dựng trụ sở làm việc các Ban 
chỉ huy quân sự xã X X X

3
Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc 
Công an tỉnh, huyện, thị xã, thành 
phố

X X X

4

Xây dựng trụ sở làm việc phòng 
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh; các 
trụ sở đội cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các 
huyện, thị xã, thành phố

X X X
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